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Đơn vị: KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC
	
	



I. TIÊU CHUẨN CHUNG

	[bookmark: _Hlk73707511]TT
	Tiêu chuẩn đánh giá
	Đơn vị tự đánh giá
	Tổ thẩm định đánh giá (nếu có)
	Hiệu trưởng đánh giá

	1
	Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của Nhà trường và đơn vị.
	1
	
	

	2
	Thực hiện tốt các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện nghiêm quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị và các quy chế khác; thực hiện tốt Luật Phòng, chống tham nhũng; chống tiêu cực; bảo đảm thực hiện đúng Quy chế dân chủ Trường Đại học Vinh.
	1
	
	

	3
	Tích cực tham gia các hoạt động chung của Nhà trường, các hoạt động đoàn thể, phục vụ cộng đồng; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; thực hiện tốt các cuộc vận động của cấp trên và Nhà trường.
	1
	
	

	4
	Thực hiện việc báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất có chất lượng, đúng thời gian quy định.
	1
	
	

	5
	Phối hợp tốt với các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.
	1
	
	


Ghi chú: Đánh số vào các mức tương ứng: 1-Thực hiện tốt; 2- Đáp ứng; 3-Không đáp ứng

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN CHỨC TRÁCH, NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO

	TT
	Tiêu chuẩn/Tiêu chí đánh giá
	Thang điểm tối đa
	Đơn vị tự đánh giá
(điểm)
	Tổ thẩm định đánh giá (nếu có)
	Hiệu trưởng
đánh giá
(điểm)

	1.
	Công tác phát triển chương trình đào tạo và bồi dưỡng
	10
	 10
	
	

	1.1
	Khảo sát lấy ý kiến phản hồi các bên liên quan về CTĐT.
	2
	2
	
	

	1.2
	Theo dõi, đánh giá, cập nhật, chỉnh sửa CĐR, Bản mô tả, đề cương chi tiết CTĐT (Theo tỷ lệ số lượng CTĐT/Học phần được cập nhật chỉnh sửa trên tổng số CTĐT/Học phần: 100% (4 điểm); 80-99% (3 điểm); 60-79% (2 điểm); 40-59% (1 điểm); dưới 40% (0 điểm)
	4
	4
	
	

	1.3
	Công bố công khai CĐR, Bản mô tả của CTĐT với các bên liên quan (Theo tỷ lệ số lượng CTĐT/Học phần được cập nhật chỉnh sửa trên tổng số CTĐT/Học phần: 100% (2 điểm); 50-99% (1 điểm), dưới 50% (0 điểm))
	2
	2
	
	

	1.4
	Có kế hoạch tự đánh giá, cải tiến các CTĐT hoặc có báo cáo tự đánh giá về một số tiêu chuẩn tiêu chí về CTĐT theo Bộ tiêu chuẩn quốc gia (Theo tỷ lệ số lượng CTĐT/Học phần được cập nhật chỉnh sửa trên tổng số CTĐT/Học phần: 100% (2 điểm); 50-99% (1 điểm), dưới 50% (0 điểm))
	2
	2
	
	

	2.
	Công tác dạy học
	20
	19
	
	

	2.1
	Xây dựng các bài giảng điện tử, bài giảng e-learning phục vụ dạy học (Theo tỷ lệ số học phần có bài giảng điện tử, e-learning/số học phần đơn vị đảm nhận: Trên 80% được tính 3 điểm, từ 50-80% được tính 2 điểm, từ 30-50% được tính 1 điểm, dưới 30% bị 0 điểm).
	
3
	
3
	
	

	2.2
	Biên soạn giáo trình, sách chuyên khảo phục vụ cho hoạt động dạy học (Yêu cầu: Mỗi đơn vị cấp 3 biên soạn được ít nhất 01 giáo trình, sách chuyên khảo trong năm. Cụ thể: 100% ĐV cấp 3: 2 điểm, Từ 50-100% ĐV cấp 3: 1 điểm, dưới 50%: 0 điểm)
	
2
	
2
	
	

	2.3
	Tất cả các giảng viên hoàn thành định mức giờ chuẩn
	5
	5
	
	

	
	Giảng viên chưa hoàn thành định mức giờ chuẩn theo quy định, mỗi giảng viên thiếu giờ trừ 01 điểm
	
	
	
	

	2.4
	Ý kiến của sinh viên đối với giảng viên
	3
	3
	
	

	
	Đánh giá tốt 80% trở lên
	3
	
	
	

	
	Đánh giá tốt từ 70-80%
	2
	
	
	

	
	Đánh giá tốt từ 60%-70%
	1
	
	
	

	
	Đánh giá tốt dưới 60%
	0
	
	
	

	2.5
	Ý kiến của Phòng ban đối với đơn vị
	3
	3
	
	

	
	Đánh giá tốt 80% trở lên
	3
	
	
	

	
	Đánh giá tốt từ 70-80%
	2
	
	
	

	
	Đánh giá tốt từ 60%-70%
	1
	
	
	

	
	Đánh giá tốt dưới 60%
	0
	
	
	

	2.6
	Công tác chấm khóa luận/đồ án tốt nghiệp/luận văn/luận án, bài thi định kỳ/cuối kỳ/cuối khóa... của các hệ đào tạo (100% số lượng được hoàn thành đúng tiến độ: 2 điểm; từ 70-99% số lượng hoàn thành đúng tiến độ: 1 điểm; dưới 70% số lượng hoàn thành đúng tiến độ: 0 điểm).
	2
	1
	
	

	2.7
	Tổ chức các hoạt động hỗ trợ dạy học
	2
	   2
	
	

	3.
	Công tác nghiên cứu khoa học (NCKH) và chuyển giao công nghệ
	20
	   19
	
	

	3.1
	Kết quả hoạt động NCKH của giảng viên
	12
	12
	
	

	
	+ Hoàn thành 100% định mức và nhiệm vụ nghiên cứu khoa học được giao
	12
	
	
	

	
	- Chưa hoàn thành định mức phân bổ bài báo khoa học danh mục thuộc WoS,  Scopus, mỗi 2% không hoàn thành trừ  01 điểm cho đến hết số điểm
	
	
	
	

	
	- Giảng viên thiếu giờ nghiên cứu khoa học theo định mức, mỗi giảng viên thiếu giờ trừ 01 điểm cho đến hết số điểm
	
	
	
	

	3.2
	Kết quả hoạt động NCKH của người học
	5
	5
	
	

	
	+ Có công bố khoa học của người học (01 bài báo trong nước 2 điểm, 01 bài báo quốc tế 3 điểm)
+ Có giải thưởng NCKH từ giải Ba trở lên của người học (Cấp Bộ: 3 điểm, Cấp trường: 2.
	
	
	
	

	
	+ Có ít nhất 2% số người học có báo cáo tại các Seminar NCKH (2 điểm)
+ Có hội nghị, hội thảo khoa học có sự tham gia của người học (tham gia 1 điểm, có báo cáo 2 điểm)
	
	
	
	

	
	- Chưa có sinh viên có các hoạt động NCKH như trên (trừ 2 điểm)
	
	
	
	

	3.3
	Tổ chức thường xuyên các hội nghị, hội thảo, seminar sáng kiến kinh nghiệm, báo cáo các kết quả về NCKH
	3
	      2
	
	

	4.
	Công tác phát triển đội ngũ
	15
	10
	
	

	4.1
	Có báo cáo khảo sát và dự báo nhu cầu đào tạo/bồi dưỡng đội ngũ; Có kế hoạch phát triển đội ngũ của khoa/viện.
	3
	3
	
	

	4.2
	Có giảng viên được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, chức danh PGS, bảo vệ thành công luận án tiến sĩ (01 PGS được tính 2 điểm, 01 GVCC được tính 2 điểm; 01 GVC được tính 01 điểm; 01 tân tiến sĩ được tính 01 điểm). Có giảng viên được nhận học bổng theo học chương trình tiến sĩ, sau tiến sĩ (1 điểm).
	6
	1
	
	

	4.3
	Có giảng viên có bằng cử nhân thứ 2 về Ngoại ngữ hoặc có trình độ tiếng Anh mức B2 khung châu Âu trở lên hoặc trình độ ngoại ngữ (Pháp, Đức, Nga, Trung, Nhật) đạt từ chuẩn bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam trở lên trong năm (01 GV được tính 01 điểm)
	3
	3
	
	

	4.4
	Có giảng viên có thành tích thi đua khen thưởng, giải thưởng học thuật cấp Trường (1 điểm), cấp Bộ (2 điểm)
	3
	3
	
	

	5.
	Công tác về người học
	20
	   20
	
	

	5.1.
	Công tác tuyển sinh
	10
	10
	
	

	a)
	Kết quả tuyển sinh
	6
	6
	
	

	
	+ Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển sinh trở lên theo kế hoạch
	6
	
	
	

	
	- Hoàn thành thấp hơn mỗi 15% chỉ tiêu trừ 01 điểm   
	
	
	
	

	b)
	Công tác quảng bá tuyển sinh (Có ấn phẩm truyền thông/Tờ rơi QBTS, hoặc có bài viết trên báo giấy/báo điện tử về QBTS, hoặc có hoạt động tại các trường học, cơ sở giáo dục về QBTS)
	2
	2
	
	

	c)
	Khảo sát ý kiến của các bên liên quan về công tác tuyển sinh của đơn vị (có báo cáo kết quả khảo sát).
	2
	2
	
	

	5.2.
	Công tác hỗ trợ người học
	10
	10
	
	

	a)
	Kết quả xếp loại công tác học sinh, sinh viên
	2
	2
	
	

	
	Xếp loại xuất sắc
	2
	
	
	

	
	Xết loại tốt
	1
	
	
	

	
	Xếp loại khá trở xuống
	0
	
	
	

	b)
	Có tỷ lệ thấp sinh viên chính quy bỏ học 
(Tỷ lệ sinh viên bỏ học mỗi 5% (so với toàn khoá) trừ 01 điểm)
	3
	3
	
	

	c)
	Có tỷ lệ thấp sinh viên tốt nghiệp chậm so với thời gian trung bình (Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp chậm mỗi 5% trừ 01 điểm).
	3
	3
	
	

	d)
	Có tổ chức các hoạt động trao đổi/gặp gỡ giữa người học với các đơn vị sử dụng lao động 
	2
	3
	
	

	6.
	Công tác hợp tác đối ngoại
	5
	    3
	
	

	6.1
	Có các hoạt động hợp tác đối ngoại với các đơn vị trong nước về đào tạo, NCKH (01 hoạt động được tính 01 điểm)
	3
	    3
	
	

	6.2
	Có các hoạt động hợp tác đối ngoại với nước ngoài về đào tạo, NCKH (01 hoạt động được tính 02 điểm)
	2
	       
	
	

	
	- Không có hoạt động hợp tác đối ngoại trừ 02 điểm
	
	
	
	

	7.
	Các công tác khác
	10
	      10
	
	

	7.1
	Quản lý, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo (Để xảy ra mất mát, hư hỏng: trừ 01 điểm/1 lần)
	2
	      2
	
	

	7.2
	Kết quả xếp loại của các tổ chức đoàn thể
	2
	      2
	
	

	
	+ Công đoàn xếp loại Tốt trở lên
	1
	1
	
	

	
	+ Đoàn thanh niên và Hội Sinh viên xếp loại Tốt trở lên
	1
	1
	
	

	7.3
	Tổ chức các hoạt động phục vụ cộng đồng 
(Có hoạt động kết nối, hỗ trợ, phục vụ cộng đồng ngoài trường, mỗi 01 hoạt động được 01 điểm)
	2
	     2
	
	

	7.4
	Tổ chức các hoạt động đặc thù khác của đơn vị (mỗi 01 hoạt động được tối đa 01 điểm)
	2
	    2
	
	

	7.5
	Đơn vị có các thành tích thi đua khen thưởng cấp trường trở lên
	2
	    2
	
	

	
	Tổng điểm ban đầu
	100
	90
	
	

	8.
	Điểm thưởng (tối đa không quá 20 điểm)
	20
	     
	
	

	
	- Đơn vị hoàn thành vượt mức chỉ tiêu bài báo khoa học thuộc danh mục WoS, mỗi 10% vượt mức được cộng 02 điểm
	
	4
	
	

	
	- Đơn vị có chương trình kiểm định chất lượng (kiểm định trong nước: 02 điểm/chương trình; kiểm định AUN: 03 điểm/chương trình)
	
	
	
	

	
	- Đơn vị có phát minh sáng chế được cộng 03 điểm/mỗi phát minh sáng chế, 02 điểm/mỗi giải pháp hữu ích
	
	
	
	

	
	- Có Chương trình tiên tiến cộng 05 điểm/chương trình; Chương trình Chất lượng cao cộng 03 điểm/chương trình (mỗi chương trình thưởng 01 lần); Có lớp tài năng cộng 2 điểm/lớp.
	
	
	
	

	
	- Mời chuyên gia/nhà khoa học có uy tín ngoài trường tham gia giảng dạy thường xuyên trong năm tại đơn vị, mỗi chuyên gia/nhà khoa học được cộng 01 điểm 
	
	
	
	

	
	- Đơn vị có các sản phẩm theo chương trình chuyển đổi số quốc gia theo Quyết định 749/QĐ-TTg của Chính phủ:
+ Mỗi học phần có bài giảng e-learning được Nhà trường phê duyệt cộng tối đa 01 điểm
+ Triển khai dạy học trực tiếp kết hợp trực tuyến bằng bài giảng e-learning trên hệ thống LMS, mỗi tín chỉ được cộng 01 điểm
	
	




    16
	
	






	
	Tổng điểm thưởng
	
	   20
	
	

	TỔNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ (tối đa 100 điểm)
	
	
110
	
	



III. TỰ XẾP LOẠI:  Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Nghệ An, ngày      tháng      năm 20  
TRƯỞNG ĐƠN VỊ   




[bookmark: _Hlk73707640][bookmark: _Hlk73707549]IV. HIỆU TRƯỞNG XẾP LOẠI ĐƠN VỊ:	
	
                                   Nghệ An, ngày      tháng      năm 20  
	
	
	    HIỆU TRƯỞNG






Các mức xếp loại trường thuộc/khoa/viện đào tạo:

	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
	+ Đạt từ 90 điểm trở lên
+ Các tiêu chuẩn chung được đánh giá đạt mức “thực hiện tốt”, 
+ Các tiêu chuẩn thực hiện nhiệm vụ 1-8 đều đạt từ 70% thang điểm tối đa trở lên, có điểm thưởng.
+ 100% đơn vị cấp 3 (nếu có), viên chức và người lao động thuộc đơn vị được đánh giá, xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó ít nhất 70% được đánh giá, xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	+ Đạt từ 70 điểm đến 89 điểm;
+ Các tiêu chuẩn chung được đánh giá đạt mức “đáp ứng” trở lên, 
+ 100% đơn vị cấp 3 (nếu có), viên chức và người lao động thuộc đơn vị được đánh giá, xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

	Hoàn thành nhiệm vụ
	+ Đạt từ 50 điểm đến 69 điểm;
+ Các tiêu chuẩn chung được đánh giá đạt mức “đáp ứng” trở lên, 
+ 70% đơn vị cấp 3 (nếu có), viên chức và người lao động thuộc đơn vị được đánh giá, xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

	Không hoàn thành nhiệm vụ
	Có một trong những tiêu chí sau đây:
+ Đạt dưới 50 điểm.
+ 30% trở lên đơn vị cấp 3 (nếu có) xếp loại chất lượng không hoàn thành nhiệm vụ.
+ Ban hành, tham mưu ban hành văn bản không phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
+ Xây dựng và trình văn bản được cấp có thẩm quyền ban hành nhưng ngay trong thời gian 6 tháng sau khi ban hành đã phải sửa đổi, bổ sung do lỗi chủ quan của tổ chức, đơn vị chủ trì soạn thảo.
+ Có thành viên lãnh đạo đơn vị vi phạm kỷ luật từ mức khiển trách trở lên.
+ Bị cấp có thẩm quyền đánh giá mất đoàn kết nội bộ; đơn vị xảy ra các vụ, việc tham ô, tham nhũng và các vi phạm khác bị xử lý theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước (trừ trường hợp tự phát hiện và khắc phục xong hậu quả). 
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